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PHIẾU LUYỆN TOÁN - TUẦN 11 
 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Tính 32 m x 3 = ? 

A. 26m         B. 45m           C. 46m             D. 96m 

Câu 2. Bố đi công tác 2 tuần lễ và 5 ngày. Hỏi bố đi công tác tất cả bao nhiêu ngày? 

A. 7 ngày        B. 10 ngày          C. 14 ngày                          D. 19 ngày 

Câu 3. Con lợn nặng 20 kg. Con chó nặng 10 kg. Những câu nào diễn đạt chính xác với 

đề bài ? 

A. Con lợn nặng gấp 3 lần con chó B. Con lợn nặng gấp 2 lần con chó 

C. Con lợn nặng bằng con chó  D. Hai con bằng như nhau 

Câu 4. Em cân nặng 10kg, chị nặng gấp 3 lần. Hỏi chị cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam? 

Phép tính đúng của bài toán trên là: 

 A. 10 x 3 =  30 (kg)    C. 10 + 10 + 10 = 30  

 B. 3 x 10 = 30     D. 10 x 10 = 100 kg 

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ trống trong phép tính  : 5 = 12 là: 

A. 17   B. 20    C. 40        D. 60 

Câu 6: Số dư của phép chia 43 : 6 là : 

A.   0                                B. 1                                   C. 2                                  D. 3         

Câu 7:  Phép chia cho 6 có số dư lớn nhất là: 

A. 1             B. 5                       C. 6                                  D. 7         

Câu 8: Mẹ mua 16 quả cam, vậy mẹ cần ít nhất bao nhiêu chiếc đĩa để xếp hết số cam 

biết rằng mỗi chiếc đĩa chỉ đựng được nhiều nhất 5 quả? 

A. 2 chiếc đĩa          B. 3 chiếc đĩa             C. 4 chiếc đĩa           D. 5 chiếc đĩa 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1: Chọn số dư thích hợp cho mỗi phép tính dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

47 : 5 

24 : 7 

85 : 9 

58 : 7 

3 

2 

4 



Bài 2: Phép tính nào chia hết? Phép tính nào chia có dư? 

 

 

 

Bài 3 Số? 

 

 

 

 

         

 

Bài 4: Hoa có 3 chục quả bóng xanh và đỏ. Hoa mang cho bạn số quả bóng giảm đi 3 

lần so với lúc đầu. Hỏi Hoa mang cho bạn bao nhiêu quả bóng? 

Bài giải 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 5: Một lớp có 38 học sinh đi liên hoan bằng xe taxi. Biết mỗi xe chở được 4 học sinh. 

Hỏi cô giáo cần gọi bao nhiêu xe để chở hết cả lớp? 
Bài giải 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Bài 5: Tính nhanh: 

a) 6 x 10 x 5 x 2 =………………………… 

                          =…………………………… 

b) 25 x 2 x 4 x 2 =…………………………... 

                           =…………………………… 

Phép chia hết Phép chia có dư 

36 : 6 21 : 5 45 : 8 56 : 7 

giảm 9 lần 

 thêm 85 đơn vị  

54 
giảm 6 lần 

bớt 2 đơn vị  

54 

giảm 8 lần 
64 

gấp 5 lần 
8 10 

giảm ….. lần gấp 3 lần 



 

 

 


